BẢNG GIÁ TIÊM VẮC XIN, SINH PHẨM Y TẾ DỊCH VỤ
	STT
	Phòng bệnh
	Tên Vacxin
	Đơn vị tính
	Mức giá kê khai hiện hành
	Ghi chú

	1
	Vắc xin phòng lao 
	BCG
	Liều
	           106.000 
	

	2
	Huyết thanh kháng dại 
	SAR 1000 đv/5ml
	Liều
	           459.000 
	

	3
	Vắc xin phòng bệnh dại  
	ABHAYRAB 0,5 ml
	Liều
	           207.000 
	

	4
	 Vắc xin phòng bệnh dại  
	Verorab 0,5 ml
	Liều
	           323.000 
	

	5
	Vắc xin phòng bệnh Viêm gan B 
	 Gen - HBvax 20mcg/1ml
	Liều
	            95.000 
	

	6
	Vắc xin phòng bệnh Viêm gan B 
	Heberbiovac HB 20mcg/1ml
	Liều
	            96.000 
	

	7
	Vắc xin phòng bệnh Viêm gan B 
	 Gen - HBvax 10mcg/0,5ml
	Liều
	            71.000 
	

	8
	Vắc xin phòng bệnh Viêm gan B 
	Heberbiovac HB 10mcg/0,5ml
	Liều
	            72.000 
	

	9
	Vắc xin phòng bệnh Ung thư cổ tử cung 
	GARDASIL9 0,5ml
	Liều
	        2.890.000 
	

	10
	Vắc xin phòng bệnh Ung thư cổ tử cung 
	GARDASIL IJN 0,5ml
	Liều
	        1.707.000 
	

	11
	Vắc xin phòng bệnh cúm 
	IVACFLU S 0.5ml
	Liều
	           189.000 
	

	12
	Vắc xin phòng bệnh cúm 
	Vaxigrip Tetra 0.5ml
	Liều
	           326.000 
	

	13
	Vắc xin phòng bệnh cúm 
	GC FLU Quadrivalent Pre 0.5ml
	Liều
	           292.000 
	

	14
	Vắc xin phòng bệnh cúm 
	Influvac Tetra 0,5 ml
	Liều
	           320.000 
	

	15
	Vắc xin phòng bệnh Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván - Bại liệt - Viêm gan B - Hib 
	Infanrix Hexa 0,5 ml
	Liều
	           995.000 
	

	16
	Vắc xin phòng bệnh Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván - Bại liệt - Viêm gan B - Hib 
	Hexaxim 0,5 ml
	Liều
	        1.000.000 
	

	17
	Vắc xin phòng bệnh Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván - Bại liệt 
	TETRAXIM 0,5ml
	Liều
	           495.000 
	

	18
	Huyết thanh kháng độc tố uốn ván tinh chế 
	SAT 1500UI
	Liều
	            53.000 
	

	19
	Vắc xin uốn ván hấp phụ 
	TT
	Liều
	            37.000 
	

	20
	Vắc xin phòng bệnh Sởi - Quai bị - Rubella 
	Priorix 0,5ml
	Liều
	           330.000 
	

	21
	Vắc xin phòng bệnh Sởi - Quai bị - Rubella 
	MMR II 0,5ml
	Liều
	           238.000 
	

	22
	Vắc xin phòng rotavirus 
	Rotarix TM 1,5ml
	Liều
	           795.000 
	

	23
	Vắc xin phòng rotavirus 
	Rotateq 2 ml
	Liều
	           624.000 
	

	24
	Vắc xin phòng phế cầu 
	PREVENAR 13
	Liều
	        1.287.000 
	

	25
	Vắc xin phòng phế cầu 
	Synflorix 0,5ml
	Liều
	           950.000 
	

	26
	Vắc xin phòng bệnh thủy đậu 
	Varicella 0,7ml
	Liều
	           650.000 
	

	27
	Vắc xin phòng bệnh thủy đậu 
	Varivax 0,5ml
	Liều
	           945.000 
	

	28
	Vắc xin phòng bệnh viêm não mô cầu ACYW 
	Menactra 0,5ml
	Liều
	        1.268.000 
	

	29
	Vắc xin phòng bệnh viêm não mô cầu BC 
	VA-MENGOC-BC
	Liều
	           219.000 
	

	30
	Vắc xin phòng bệnh viêm não Nhật Bản 
	Imojev
	Liều
	           648.000 
	

	31
	Vắc xin phòng bệnh Viêm gan A 
	Havax 0,5ml
	Liều
	           129.000 
	

	32
	Vắc xin phòng bệnh Viêm gan A 
	Avaxim 80UI
	Liều
	           515.000 
	

	33
	Vắc xin phòng bệnh Thương hàn 
	Typhim Vi 0,5ml
	Liều
	           209.000 
	

	34
	Vắc xin phòng bệnh Tả 
	MORCVAX 1,5ml
	Liều
	            95.000 
	

	35
	Vắc xin phòng bệnh Viêm gan AB 
	Twinrix 1ml
	Liều
	           553.000 
	



[bookmark: _GoBack]
